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QUYẾT ĐỊNH  

Về điều chỉnh, bổ sung định mức sử dụng xe ô tô từ 16 chỗ ngồi  

trở xuống trong các cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố và  

quận – huyện 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 

tháng 11 năm 2003 ; 

Căn cứ Quyết định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của 

Chính phủ về quản lý tài sản nhà nước ; 

Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của 

Chính phủ về phân cấp một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh ; 

Căn cứ Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999 của 

Thủ tướng Chính phủ về ban hành định mức sử dụng xe ô tô trong các cơ quan 

hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp Nhà nước ; 

Căn cứ Quyết định số 208/1999/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 1999 

của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 122/1999/QĐ-TTg 

ngày 10 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ ; 

Căn cứ Quyết định số 101/1999/QĐ-BTC ngày 28 tháng 8 năm 1999 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng 

phương tiện đi lại tại các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà 

nước ; 

Theo Văn bản số 5113/TC/QLCS ngày 11 tháng 10 năm 1999 của Bộ 

Tài chính về thỏa thuận việc bố trí xe ô tô từ 15 chỗ ngồi trở xuống cho các 

đơn vị hành chính sự nghiệp ; 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 3960/TC-CS ngày 07 tháng 

6 năm 2005 về việc điều chỉnh, bổ sung định mức xe ô tô từ 16 chỗ ngồi cho các 

đơn vị hành chính sự nghiệp thành phố và quận – huyện ; 
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QUYẾT  ĐỊNH  

Điều 1. - Nay điều chỉnh, bổ sung định mức sử dụng xe ô tô từ 16 chỗ 

ngồi trở xuống trong các cơ quan hành chính sự nghiệp của thành phố và quận – 

huyện (theo danh sách đính kèm). 

Điều 2. - Căn cứ định mức sử dụng xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở xuống quy 

định tại Điều 1, Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định thu 

hồi các xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở xuống tỷ lệ hao mòn từ 70% trở lên hoặc 

không đảm bảo an toàn khi vận hành để tổ chức bán đấu giá và quyết định điều 

chuyển các xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở xuống có tỷ lệ hao mòn dưới 70% từ nơi 

thừa sang nơi thiếu. 

Điều 3. - Thủ trưởng các cơ quan có bố trí xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở 

xuống chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng đúng theo Quyết định số 

122/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 1999, Quyết định số 208/1999/QĐ-TTg 

ngày 26 tháng 10 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện 

hành.      

Điều 4. - Quyết định này thay thế Quyết định số 143/2003/QĐ-UB ngày 

05 tháng 8 năm 2003 về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 6967/QĐ-UB-TM ngày 

16/11/1999 và Quyết định số 4737/QĐ-UB-TM ngày 20/7/2000 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ban hành định mức sử dụng xe ô tô từ 15 chỗ ngồi trở 

xuống trong các cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố và quận – huyện và 

các Văn bản chấp thuận về chủ trương bố trí định mức sử dụng xe ô tô từ 16 chỗ 

ngồi cho các cơ quan hành chính sự nghiệp thành phố và quận – huyện trước đây 

của Ủy ban nhân dân thành phố. 

Điều 5. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 6. - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 

thành phố, Thủ trưởng các Sở - Ngành, Đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các quận – huyện và Thủ trưởng các cơ quan hành chính sự nghiệp 

thành phố và quận – huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.                     

 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Hữu Tín 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ HCSN THÀNH PHỐ VÀ QUẬN HUYỆN 

ĐƢỢC BỐ TRÍ SỬ DỤNG XE Ô TÔ TỪ 16 CHỖ NGỒI TRỞ XUỐNG 

(kèm theo Quyết định : 142 /2005/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2005  

của Ủy ban nhân dân thành phố) 

 

STT Đơn vị Tổng cộng định 

mức theo QĐ 143 và 

các QĐ khác 

ĐỊNH MỨC 

MỚI 

I/. KHỐI SỞ, BAN, NGÀNH 422 473 

1 Văn phòng HĐND & UBND/TP 18 18 

2 Sở Công nghiệp 9 9 

2.1 Văn phòng sở 6 6 

2.1 Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Công nghiệp 2 2 

2.3 Trung tâm Kỹ thuật chất dẻo 1 1 

3 Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 25 29 

3.1 Văn phòng sở 6 6 

3.2 TT Nghiên cứu KHKT và Khuyến nông 2 2 

3.3 Trường trung học Nông nghiệp 1 2 

3.4 Chi cục Bảo Vệ Thực Vật 2 2 

3.5 Chi cục Quản lý và Bảo vệ nguồn lợi thủy 2 2 

3.6 Chi cục Kiểm lâm 2 2 

3.7 Chi cục Thú y 2 2 

3.8 Chi cục Phát triển lâm nghiệp 2 2 

3.9 Chi cục Phát triển nông thôn 3 3 

3.10 Chương trình Nước sinh hoạt Nông thôn 1 1 

3.11 Chi cục quản lý nước và Phòng chống lụt bão 1 1 

3.12 Trung tâm Quản lý và Kiểm định giống cây 

trồng vật nuôi 

1 1 

3.13 BQL Trung tâm thủy sản 0 1 

3.14 Trung tâm Công nghệ sinh học  1 

3.15 TT Tư vấn và Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu 

nông nghiệp 

 1 

4 Sở Thƣơng mại 11 11 
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4.1 Văn phòng sở 5 5 

4.2 Chi cục Quản lý Thị Trường 6 6 

5 Sở Du lịch 4 4 

 Văn phòng sở 4 4 

6 Sở Xây dựng 6 7 

6.1 Văn phòng sở 4 5 

6.2 Trường Kỹ thuật nghiệp vụ xây dựng 1 1 

6.3 Chi cục đo đạc bản đồ 1 1 

7 Sở Tài nguyên môi trƣờng (Sở Địa chính 

Nhà đất cũ) 

12 13 

7.1 Văn phòng sở 7 7 

7.2 Trung tâm Lưu trữ thông tin địa chính 1 1 

7.3 Đoàn Đo đạc bản đồ 1 1 

7.4 Trung tâm Kiểm định bản đồ & tư vấn địa ốc 2 2 

7.5 TT Khai thác quỹ đất   1 

7.6 Chi cục bảo vệ môi trường 1 1 

8 Sở Giao thông Công chánh 21 24 

8.1 Văn phòng sở 7 7 

8.2 TT Q. lý điều hành và VT hành khách công 

cộng 

2 2 

8.3 Trường TH Giao thông Công chánh 2 2 

8.4 Khu đường Sông 2 2 

8.5 Thanh tra Giao thông công chánh 2 2 

8.6 Khu Quản lý Giao thông đô thị 4 4 

8.8 Ban chuẩn bị dự án đường sắt nội đô 0 1 

8.9 Ban An toàn giao thông 2 2 

8.12 Ban Chuẩn bị các dự án trọng điểm 0 1 

8.11 Khu Quản lý giao thông đô thị số 2  1 

9 Sở Khoa học Công nghệ 10 13 

9.1 Văn phòng sở 5 5 

9.2 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2 2 
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9.3 TT Thông tin Khoa học và Công nghệ 1 1 

9.4 Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm 2 2 

9.5 TT Tiết kiệm năng lượng 0 1 

9.6 TT Thiết kế chế tạo thiết bị mới 0 1 

9.7 TT Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý 0 1 

10 Sở Tài chính 10 12 

10.1 Văn phòng sở 8 8 

10.2 Chi cục Tài chánh Doanh nghiệp 2 2 

10.3 Trung tâm Dịch vụ thẩm định giá và bán đấu 

giá tài sản 

0 1 

10.4 Hội đồng Thẩm định đền bù GPMB của 

Thành phố 

0 1 

11 Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 8 8 

 Văn phòng sở 8 8 

12 Sở Tƣ pháp 9 10 

12.1 Văn phòng sở 4 4 

12.2 Phòng Công Chứng số 1 1 1 

12.3 Phòng Công Chứng số 2 1 1 

12.4 Phòng Công Chứng số 3 1 1 

12.5 Phòng Công Chứng số 4 1 1 

12.6 Phòng Công Chứng số 5  1 

12.7 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước 1 1 

13 Sở Lao động Thƣơng binh xã hội 45 52 

13.1 Văn phòng sở 7 7 

13.2 Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp 1 1 

13.3 Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam 

Bình 

2 2 

13.4 TT Bảo trợ dạy nghề tạo việc làm cho người 

tàn tật 

1 1 

13.5 Trung tâm Bảo trợ trẻ em tàn tật mồ côi Thị 

Nghè 

2 2 
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13.6 Trung tâm Giáo dục dạy nghề Thanh thiếu 

niên 2 

1 1 

13.7 TT Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TP 1 1 

13.8 TT Nuôi dưỡng bảo trợ người già tàn tật 

Thạnh Lộc (Q.12) 

1 1 

13.9 TT Nuôi dưỡng bảo trợ người già và tàn tật 

Chánh Phú Hòa 

2 2 

13.10 TT Điều dưỡng người bệnh tâm thần 2 2 

13.11 TT Giáo dục dạy nghề Bình Triệu 2 2 

13.12 TT Giáo dục dạy nghề phụ nữ 2 2 

13.13 Trung tâm Hỗ trợ xã hội 1 1 

13.14 Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội 2 2 

13.15 TT Bảo trợ xã hội Tân Hiệp 2 2 

13.16 Trung tâm Chữa bệnh Phú Văn  2 2 

13.17 Bệnh viện Bình Triệu 1 1 

13.18 Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố 1 1 

13.19 Trường Công nhân Kỹ thuật TP 2 2 

13.20 Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè 1 1 

13.21 Trung tâm Chữa bệnh Đức Hạnh 1 1 

13.22 Trung tâm tư vấn Cai nghiện ma túy 1 1 

13.23 Trung tâm Cai nghiện ma túy Bình Đức 1 1 

13.24 Trung tâm Cai nghiện ma túy Bố Lá 1 1 

13.25 Ban Chỉ đạo xóa đói giảm nghèo 2 2 

13.26 Trung tâm trọng điểm Cai nghiện ma túy 1 1 

13.27 TT Giáo dục thường xuyên Gia Định 0 1 

13.28 TT Kiểm định và huấn luyện kỹ thuật an toàn 

lao động 

0 2 

13.29 Ban Quản trang TP 0 1 

13.30 Làng Thiếu niên Thủ Đức 0 1 

13.31 TT Giáo dục lao động XH Phú Đức 1 1 

13.32 TT Giáo dục lao động XH Phú Nghĩa 1 1 
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13.33 Trường NV nhà hàng dành cho trẻ em lang 

thang 

0 1 

13.34 TT Tâm thần Tân Định 0 1 

13.35 TT Giáo dục lao động xã hội Phước Bình  1 

14 Sở Giáo dục và Đào tạo 25 25 

14.1 Văn phòng sở 6 6 

14.2 Trường Trung học sư phạm Mầm non 1 1 

14.3 Trường Cao đẳng sư phạm 3 3 

14.4 Trường Cán bộ Quản lý giáo dục 2 2 

14.5 Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu 1 1 

14.6 Trường Trung học Kinh tế TP 2 2 

14.7 Trường Trung học nghề Lý Tự Trọng 2 2 

14.8 Trung tâm Giáo dục trẻ khuyết tật 2 2 

14.9 Trung tâm Hướng nghiệp Lê Thị Hồng Gấm 1 1 

14.10 Trung tâm Hướng nghiệp Thủ Đức 1 1 

14.11 TT Giáo dục thường xuyên Chu Văn An 1 1 

14.12 T. THKT Nguyễn Hữu Cảnh (TTDN Q7 cũ) 1 1 

14.13 Trường THKT Phú Lâm 1 1 

14.14 Trường THKT Nam Sài Gòn (TTDN Q8 cũ) 1 1 

15 Sở Y tế 88 91 

15.1 Văn phòng sở 6 6 

15.2 Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ y tế 2 2 

15.3 Bệnh viện An Bình 2 2 

15.4 Bệnh viện Bình Dân 2 2 

15.5 Bệnh viện Da Liễu 3 3 

15.6 Bệnh viện Hùng Vương 2 2 

15.7 Bệnh viện Nguyễn Trãi 3 3 

15.8 Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 3 3 

15.9 Bệnh viện Nhân Dân 115 3 3 

15.10 Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 2 2 
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15.11 Bệnh viện Nhi Đồng I 3 3 

15.12 Bệnh viện Nhi Đồng II 4 4 

15.13 Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ 3 3 

15.14 Bệnh viện Trưng Vương 3 3 

15.15 Bệnh viện Y học Cổ truyền 2 2 

15.16 Khu Điều trị phong 2 2 

15.17 Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn (T.tâm Cấp cứu 

cũ) 

2 2 

15.18 Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình 3 3 

15.19 Bệnh viện Mắt 3 3 

15.20 Bệnh viện Răng Hàm Mặt 3 3 

15.21 Bệnh viện Sức khỏe tâm thần 2 2 

15.22 Bệnh viện Tai Mũi Họng 2 2 

15.23 Bệnh viện Ung Bướu TP 2 2 

15.24 Bệnh viện Lao và bệnh phổi Phạm Ngọc 

Thạch 

3 3 

15.25 Viện Y Dược học Dân tộc 2 2 

15.26 Trung tâm Dinh dưỡng 1 2 

15.27 Ttâm Truyền thông giáo dục sức khỏe 1 2 

15.28 Ủy ban Phòng chống AIDS 1 1 

15.29 Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em 2 2 

15.30 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 2 2 

15.31 Trung tâm y tế dự phòng 3 3 

15.32 Bệnh viện Truyền máu huyết học 2 2 

15.33 Bệnh viện Điều dưỡng 2 2 

15.34 Ttâm Sức khỏe lao động môi trường 1 2 

15.35 Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế 2 2 

15.36 Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm 1 1 

15.37 Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức 2 2 

15.38 Tổ chức Giám định pháp y – Pháp y Tâm thần 1 1 

16 Sở Văn hóa Thông tin 27 29 
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16.1 Văn phòng sở 7 7 

16.2 Trường Cao đẳng V.H.N.Thuật 1 1 

16.3 Thư viện Khoa học Tổng hợp 1 1 

16.4 Trung tâm Thông tin Triển lãm 1 1 

16.5 Bảo tàng thành phố 1 1 

16.6 Bảo tàng Chứng tích chiến tranh 1 1 

16.7 Bảo tàng Lịch sử 1 1 

16.8 Bảo tàng Tôn Đức Thắng 1 1 

16.9 Bảo tàng Hồ Chí Minh 1 1 

16.10 Trung tâm Văn hóa TP 1 1 

16.11 Trung tâm Ca Nhạc nhẹ TP 1 1 

16.12 Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang 1 1 

16.13 Nhà hát kịch Thành phố 1 1 

16.14 Nhà hát Nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc 

Bông Sen 

1 1 

16.15 Nhà hát Giao hưởng – Vũ kịch 1 1 

16.16 Phòng Kiểm tra Văn hóa phẩm XNK 2 2 

16.17 Bảo tàng Mỹ thuật 1 1 

16.18 Nhà hát Nghệ thuật Hát bội 1 1 

16.19 Ban QL Di tích LSVH và danh lam thắng 

cảnh 

1 1 

16.20 Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ 1 1 

16.21 Đoàn nghệ thuật múa rối 0 1 

16.22 Đoàn Xiếc TP 0 1 

17 Sở Thể dục Thể thao 5 5 

17.1 Văn phòng sở 4 4 

17.2 Trường Nghiệp vụ TDTT 1 1 

18 Sở Quy hoạch Kiến trúc 6 6 

18.1 Văn phòng sở 4 4 

18.2 Viện Quy hoạch 2 2 

19 Lực lƣợng Thanh niên xung phong 13 14 
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19.1 Văn phòng lực lượng 5 5 

19.2 TT Dạy nghề & GQVL Nhị Xuân 1 1 

19.3 Trường Giáo dục GQVL số 1 1 1 

19.4 Trường Giáo dục GQVL số 2 1 1 

19.5 Trường Giáo dục GQVL số 3 1 1 

19.6 Trường Giáo dục GQVL số 4 1 1 

19.7 Trường Giáo dục GQVL số 5 1 1 

19.8 Trường Giáo dục GQVL số 6 1 1 

19.9 TT Giáo dục thường xuyên TNXP 0 1 

19.10 Tổng đội 1 1 1 

20 Sở Bƣu chính viễn thông  4 

 Văn phòng sở  4 

21 Sở Nội vụ  4 

 Văn phòng sở  4 

22 Văn phòng tiếp công dân 1 2 

23 Hội đồng Thi đua khen thƣởng 1 1 

24 Thanh tra nhà nƣớc thành phố 6 6 

25 Viện Kinh tế 4 4 

26 Ban Quản lý Đổi mới Doanh nghiệp nhà 

nƣớc 

1 2 

27 Ban Quản lý Khu Nam 3 3 

28 Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm 2 3 

29 UB về ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài 3 3 

30 UB Dân số gia đình và trẻ em 4 4 

31 Trung tâm xúc tiến thƣơng mại và đầu tƣ 2 2 

32 Trung tâm Khoa học XH nhân văn 2 2 

33 Đài Tiếng nói nhân dân 5 5 

34 Đài Truyền hình 6 6 

35 Liên minh Hợp tác xã TP 2 2 

36 Ban chỉ đạo quy hoạch đầu tƣ xây dựng 

Khu đô thị Tây Bắc 

 2 
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37 Ban Quản lý các Khu chế xuất và công 

nghiệp 

1 4 

37.1 Văn phòng Quản lý các Khu chế xuất và công 

nghiệp 

1 3 

37.2 TT Dịch vụ việc làm Ban Quản lý các Khu 

chế xuất và công nghiệp 

 1 

38 Ban Quản lý khu công nghệ kỹ thuật cao 2 4 

38.1 Văn phòng Ban Quản lý khu công nghệ kỹ 

thuật cao 

2 3 

38.2 TT Nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao 0 1 

39 Ban Quản lý khu Nông nghiệp công nghệ 

cao TP 

 2 

39.1 Văn phòng Ban quản lý  2 

40 Trƣờng Cán bộ 4 4 

41 Hội Liên hiệp phụ nữ 3 3 

 Văn phòng hội 3 3 

42 Thành đoàn Thanh niên 5 6 

42.1 Văn phòng Thành đoàn 3 3 

42.2 Trường Đoàn Lý Tự Trọng 1 1 

42.3 Nhà văn hóa Thanh niên 1 1 

42.4 TT Sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi TP  1 

43 UB Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố 

Hồ Chí Minh 

5 5 

 Văn phòng Ủy ban 5 5 

44 Hội Cựu chiến binh 2 2 

 Văn phòng hội 2 2 

45 Hội Nông dân 2 3 

 Văn phòng hội 2 3 

46 Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị 3 3 

47 Hội Chữ thập đỏ thành phố 1 1 

II/. KHỐI QUẬN HUYỆN 148 168 

1 QUẬN 1 7 7 
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 VPUB 5 5 

 Trung tâm dạy nghề 1 1 

 Trung tâm Y tế 1 1 

2 QUẬN 2 6 7 

 VPUB 5 5 

 Trung tâm dạy nghề 0 1 

 Trung tâm Y tế 1 1 

3 QUẬN 3 7 7 

 VPUB 5 5 

 Trung tâm dạy nghề 1 1 

 Trung tâm Y tế 1 1 

4 QUẬN 4 7 7 

 VPUB 5 5 

 Trung tâm dạy nghề 1 1 

 Trung tâm Y tế 1 1 

5 QUẬN 5 8 7 

 VPUB 5 5 

 Trung tâm Y tế 1 1 

 Trường Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương 1 1 

6 QUẬN 6 7 7 

 VPUB 5 5 

 Trung tâm dạy nghề 1 1 

 Trung tâm Y tế 1 1 

7 QUẬN 7 6 7 

 VPUB 5 5 

 Trung tâm dạy nghề 0 1 

 Trung tâm Y tế 1 1 

8 QUẬN 8 6 6 

 VPUB 5 5 

 Trung tâm Y tế 1 1 
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9 QUẬN 9 7 7 

 VPUB 5 5 

 Trung tâm dạy nghề 1 1 

 Trung tâm Y tế 1 1 

10 QUẬN 10 7 7 

 VPUB 5 5 

 Trung tâm dạy nghề 1 1 

 Trung tâm Y tế 1 1 

11 QUẬN 11 6 7 

 VPUB 5 5 

 Trung tâm dạy nghề 0 1 

 Trung tâm Y tế 1 1 

12 QUẬN 12 6 7 

 VPUB 5 5 

 Trung tâm dạy nghề 0 1 

 Trung tâm Y tế 1 1 

13 QUẬN TÂN BÌNH 7 7 

 VPUB 5 5 

 Trung tâm dạy nghề 1 1 

 Trung tâm Y tế 1 1 

14 QUẬN TÂN PHÖ 0 7 

 VPUB  5 

 Trung tâm dạy nghề  1 

 Trung tâm Y tế  1 

15 QUẬN BÌNH THẠNH 7 7 

 VPUB 5 5 

 Trung tâm dạy nghề 1 1 

 Trung tâm Y tế 1 1 

16 QUẬN BÌNH TÂN 0 7 

 VPUB  5 
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 Trung tâm dạy nghề  1 

 Trung tâm Y tế  1 

17 QUẬN PHÖ NHUẬN 7 7 

 VPUB 5 5 

 Trung tâm dạy nghề 1 1 

 Trung tâm Y tế 1 1 

18 QUẬN GÕ VẤP 7 7 

 VPUB 5 5 

 Trung tâm dạy nghề 1 1 

 Trung tâm Y tế 1 1 

19 QUẬN THỦ ĐỨC 7 7 

 VPUB 5 5 

 Trung tâm dạy nghề 1 1 

 Trung tâm Y tế 1 1 

20 H. BÌNH CHÁNH 6 7 

 VPUB 5 5 

 Trung tâm dạy nghề 0 1 

 Trung tâm Y tế 1 1 

21 H. HÓC MÔN 6 7 

 VPUB 5 5 

 Trung tâm dạy nghề 0 1 

 Trung tâm Y tế 1 1 

22 H. CỦ CHI 8 8 

 VPUB 5 5 

 Trường Công nhân kỹ thuật 1 1 

 Trung tâm Y tế 2 2 

23 H. NHÀ BÈ 7 7 

 VPUB 5 5 

 Trung tâm dạy nghề 1 1 

 Trung tâm Y tế 1 1 
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24 H. CẦN GIỜ 6 7 

 VPUB 5 5 

 Trung tâm dạy nghề 0 1 

 Trung tâm Y tế 1 1 

 TỔNG CỘNG 574 641 

  

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 


